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HSX HNX UPCOM TTCK QT %Thay đổi trong tuần

1,045.96           162.32      68.72                  . Dow Jones 30,046 -0.57%

%Thay đổi trong tuần 2.40% 6.45% 0.16% 2.47% S&P 500 3,664 -0.96%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 11,029.32 980.39      811.40                FTSE 100 6,553 0.04%

%Thay đổi so với tuần trước -21.74% -28.18% -14.25% DAX 13,114 -1.39%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 512.00              75.92        51.68                  Shang Hai 3,347 -2.84%

%Thay đổi so với tuần trước -23.38% -15.48% -11.29% Nikkei 26,652 -0.37%

-21.74%

-11.45%

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (11/12), VN-Index đứng ở mức 

1.045,96 điểm, tương ứng tăng 24,47 điểm (2,4%) so với tuần trước 

đó. HNX-Index tăng 9,84 điểm (6,45%) lên 162,32 điểm. UPCoM-

Index có mức tăng khiêm tốn nhất với 0,11 diểm (0,16%) lên 68,72 

điểm.

Khối ngoại giao dịch không còn sôi động như ở tuần trước với khối 

lượng mua vào 172 triệu cổ phiếu, trị giá 5.660 tỷ đồng, trong khi bán 

ra 151 triệu cổ phiếu, trị giá 4.549 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng 

đạt 20,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 1.111 tỷ đồng.

Ở sàn HoSE, khối ngoại mua ròng trở lại 1.109 tỷ đồng sau 2 tuần 

bán ròng liên tiếp trước đó, tương ứng khối lượng 22,6 triệu cổ 

phiếu. Tuy nhiên, nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn ngoại 

sàn này bán ròng 264 tỷ đồng trong tuần qua. Trên sàn HNX, khối 

ngoại có tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị vẫn không quá 

cao và đạt 11,6 tỷ đồng, nhưng nếu tính về khối lượng thì họ vẫn bán 

ròng 1,2 triệu cổ phiếu. Tại sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng trở lại 

10 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 1,1 triệu cổ phiếu.

Trái ngược với khối ngoại, khối tự doanh CTCK mua vào 67,5 triệu 

cổ phiếu, trị giá 2.327 tỷ đồng, trong khi bán ra 74,6 triệu cổ phiếu, trị 

giá 2.063 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức gần 7,2 triệu cổ 

phiếu, nhưng xét về giá trị dòng vốn này mua ròng trở lại 264 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

PHÁI SINH
Các hợp đồng tương lai tiếp tục đồng tăng điểm mạnh mẽ trong tuần 

qua. VN30F2012 tăng mạnh 2,14%, đạt 1008.10 điểm; hợp đồng 

VN30F2101 tăng 2.29%, đạt 1007.6 điểm, hợp đồng VN30F2103 đạt 

1007.0 điểm, tăng 2.62%. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở 

mức 1008.65 điểm. Các hợp đồng tương lai tăng rất mạnh ở 2 ngày 

giao dịch đầu tuần, sau đó mức tăng hạ nhiệt dần ở các phiên cuối 

tuần. Kết phiên ngày cuối tuần với mức giá cao nhất, tiếp tục thể hiện 

sự kì vọng của các NĐT vào tương lai thị trường.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG 

NƯỚC

VN30

Chỉ số Index 1,008.65  

7,620.23  

TỔNG QUAN TTCK

302.43     

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

THẾ GIỚI
Kết thúc phiên 11/12, chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, khép lại 1

tuần đầy trắc trở do sự thiếu chắc chắn về triển vọng của gói kích

thích mới. S&P 500 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 3.683,46 điểm.

Nasdaq Composite mất 0,2% xuống 12.377,87 điểm. Chỉ số trung

bình công nghiệp Dow Jones tăng 47,11 điểm, tương đương 0,2%,

lên 30.046,37 điểm. Cả Dow và S&P 500 đều ghi nhận mức giảm

hàng tuần đầu tiên sau 3 tuần, lần lượt mất 0,6% và 1%. Nasdaq

giảm 0,7% trong tuần này.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên

11/12, nhưng đàm phán về gói kích thích mới tại Mỹ bị mắc kẹt và số

ca mắc COVID-19 tăng tiếp tục hạn chế tác động tích cực từ những

thông tin về vắc-xin. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 0,36%, hay 95,28

điểm, lên 26.505,87 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,86%,

hay 23,6 điểm, lên 2.770,06 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai

Composite của Thượng Hải giảm 0,77%, hay 26,08 điểm, xuống

3.347,19 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,39%, hay

103,72 điểm, xuống 26.652,52 điểm.

Sắc đỏ cũng bao phủ chứng khoán Australia trong phiên giao dịch

sáng 11/12, với chỉ số ASX 200 trượt 0,26% khi các nhóm cổ phiếu

đều "đỏ sàn".
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

VN-Index

Trong phiên giao dịch ngày 11/12/2020, VN-Index tạo mẫu hình nến White Closing Marubozu sau khi có phiên điều chỉnh mạnh trước đó và đã vượt 

lên trên vùng 1,030-1,035 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số cũng đã đánh dấu tuần tăng điểm thứ 6 liên tiếp. Nếu chỉ số vượt hoàn toàn kháng cự trên thì đà 

tăng của chỉ số sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mục tiêu tiếp theo của nhịp tăng này sẽ là vùng 1,100-1,110 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8%).

Khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể trong phiên giao dịch cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng. Khối lượng cần phải được 

cải thiện để kịch bản tăng điểm có thể diễn ra trong thời gian tới.

HNX-Index

Trong phiên giao dịch ngày 11/12/2020, HNX-Index HNX-Index tiếp tăng điểm phiên thứ 9 liên tiếp. Cây nến xanh có thân lớn xuất hiện khi kết phiên 

và số mã tăng lớn hơn số mã giảm cho thấy bên mua đang chiếm được ưu thế. Mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ là vùng đỉnh cũ tháng 10/2009 hội tụ 

cùng ngưỡng Fibonacci Retracement 423.6% (tương đương vùng 185-195 điểm). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung 

bình 20 phiên chứng tỏ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do HNX-Index đã vượt qua vùng kháng cự 154-155 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 

261.8%) nên vùng này sẽ trở thành hỗ trợ của chỉ số nếu hiện tượng điều chỉnh xuất hiện.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường

Thông tin dự kiến trong tuần tới

Việt Nam - Vương Quốc Anh hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương: Bộ trưởng Công Thương Việt Nam 

Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương Quốc Anh Liz Truss vừa ký kết biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định 

thương mại tự do Vương Quốc Anh – Việt Nam (UKVFTA) vào chiều thứ sau ngày 11/12, theo đó Hiệp định sẽ giữ nguyên những lợi 

ích về thương mại hiện tại giữa Vương Quốc Anh với Việt Nam thông qua EVFTA. Các doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và người tiêu 

dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế đối với sản phẩm nhập khẩu vào Anh như quần áo, vải và giày dép. Đồng thời, 

doanh nghiệp vẫn có thể tiếp cận với ngành dịch vụ của Việt Nam như dịch vụ kiến trúc, thương mại điện tử, dịch vụ tư vấn tài chính.

ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 2,3%: Trong báo cáo “cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020” do ADB vừa 

công bố, cơ quan này đã điều chỉnh tăng trưởng GDP Việt Nam lên mức 2,3%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với dự báo gần nhất. Có 

được kết quả này là nhờ đẩy mạnh đầu tư công, hoạt động tiêu dùng trong nước phục hồi, thương mại gia tăng và kinh tế Trung Quốc 

phục hồi nhanh chóng. 

Thông tin tác động tích cực đến thị trường

Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 12/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.146

đồng/USD, tiếp giảm 9 đồng so với cuối tuần trước.

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 07-11/12, tính đến ngày 10/12, lãi suất bình quân liên ngân hàng hầu hết giảm ở

các kì hạn ngắn và tăng nhẹ ở các kì trung hạn. Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 0,10%/năm, lãi suất tuần duy trì 0,25%, lãi suất 1

tháng giảm nhẹ xuống 0.34%, kì hạn 6 tháng tăng lên từ xuống 3,41%. Kì hạn 3 tháng cũng tăng lên 1,69%.

FDI chưa thể hồi phục nhanh: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dù vẫn khá tích cực, với 26,43 tỷ USD thu hút được trong 11 tháng 

qua, song xu hướng sụt giảm vẫn tiếp tục, chỉ bằng 83,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư). Trên thực tế, xu hướng sụt giảm đầu tư nước ngoài đang ngày càng rõ nét hơn. Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và 

phát triển (UNCTAD) nhận định, dòng vốn đầu tư toàn cầu năm 2020 sẽ suy giảm tới hơn 40%, do tác động của đại dịch Covid-19. Câu 

chuyện nằm ở chỗ, hiện vẫn có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, tin tưởng và có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, 

do ảnh hưởng của Covid-19, việc đi lại của các nhà đầu tư, các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án đầu tư nước ngoài đã 

bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa, cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Ngân hàng Thế giới: Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn có nguy cơ bị đọng nợ: Theo kết quả điều tra đợt 2 về tác động của đại dịch 

COVID-19 lên doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới, một số doanh nghiệp đã cải thiện doanh số nhưng nhiều doanh nghiệp khác 

thậm chí còn bị sụt giảm hơn cả hồi tháng 6. Mức sụt giảm doanh số vẫn khá nghiêm trọng (-36% so với cùng kỳ năm ngoái), và tổng 

số việc làm vẫn chưa được phục hồi và còn thấp hơn nhiều so với thời điểm tháng 1/2020.

- (14/12) Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Châu Âu

- (14/12) OPEC công bố báo cáo về thị trường dầu mỏ

- (16/12) FED công bố quyết định về lãi suất cơ bản

Bức tranh kinh tế vĩ mô 
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DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

GIÁ DẦU

Vàng

Giá vàng thế giới đi lên trong tuần giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu 

tư mua tích cực vào kim loại quý này trước rủi ro do sự bế tắc về gói 

kích thích mới tại Mỹ, khả năng Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) 

mà không đạt thỏa thuận thương mại và những dấu hiệu về lạm phát 

giá hàng hóa tại Mỹ.

Theo số liệu của tại Mỹ, giá vàng giao tháng 2/2021 tăng 6,2 USD, 

hay 0,3%, chốt phiên 11/12 ở mức 1.843,6 USD/ounce, sau khi giảm 

gần 0,1% trong phiên trước, xuống chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ 

ngày 2/12.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh

với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng

ở mức 90,976 điểm, tăng 0,02% so với tuần trước. 

Đồng USD trên thị trường thế giới ít biến động, có xu hướng ngưng

không giảm tiếp trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thông tin về gói

kích thich kinh tế mới ở Mỹ.

Giá dầu thế giới chốt phiên 11/12 giảm nhưng vẫn tăng khi tính 

chung cả tuần, do nhà đầu tư được khích lệ trước tiến triển về vắc-

xin ngừa COVID-19, yếu tố có thể giúp đẩy nhanh đà phục hồi kinh tế.

Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 

1/2021 giảm 21 xu Mỹ, hay gần 0,5%, chốt phiên 11/12 ở mức 46,57 

USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2021 giảm 28 xu Mỹ, hay 

0,6%, xuống 49,97 USD/thùng tại ICE Futures Europe, sau khi trong 

tuần đã vượt ngưỡng 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng Ba.

TIỀN TỆ



NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

VN-Index diễn biến giằng co đầu phiên trước khi bật tăng mạnh và 

xác lập đỉnh mới về cuối phiên. Như vậy, chỉ số sẽ một lần nữa thử 

thách vùng kháng cự quanh 1.050 (+-5) và với khả năng hấp thụ áp 

lực phân phối khá tốt, khả năng tiếp cận cận trên của vùng kháng cự 

này đang được bỏ ngỏ. Điểm cần quan sát thêm là khối lượng giao 

dịch đang có chiều hướng giảm mặc dù chỉ số tiếp tục vượt đỉnh. 

Nếu điều này không được cải thiện trong những phiên tới, VN-Index 

sẽ có khả năng sớm bước vào nhịp điều chỉnh gối đầu, với áp lực 

lớn hơn sau nhịp vừa qua. Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua 

đuổi, chờ nhịp điều chỉnh rõ nét hơn trước khi mở lại các trạng thái 

ngắn hạn.
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Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
L10 39.18% 18,650 VPS -18.75% 13,000

KPF 32.48% 15,500 TMS -10.70% 33,400

AGR 28.20% 7,820 FUCVREIT -10.22% 6,500

NVT 27.25% 5,930 POM -9.16% 12,400

TDW 27.09% 28,850 LGC -9.05% 59,300

VAF 25.00% 12,000 CLG -8.82% 930

HRC 22.30% 45,250 ACC -8.77% 13,000

HSL 22.22% 6,270 PIT -8.30% 4,750

HOT 22.16% 33,350 HU1 -8.25% 7,340

BBC 20.99% 61,100 CCI -7.93% 13,350

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
THD 59.87% 51,000 L61 -25.00% 6,900

GMA 58.88% 31,300 MIM -25.00% 8,100

LUT 50.00% 3,600 VE1 -25.00% 5,700

HBS 26.09% 2,900 NST -17.86% 6,900

NGC 25.00% 2,500 TKU -15.71% 11,800

NGC 25.00% 2,500 SD4 -13.33% 3,900

TST 23.93% 14,500 CVN -11.76% 10,500

UNI 22.73% 8,100 ARM -10.00% 46,800

APS 20.00% 3,600 VC1 -9.89% 8,200

BKC 19.15% 5,600 SFN -9.87% 21,000

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
PND 69.23% 8,800 YBC -40.33% 14,500

VXT 64.30% 25,960 DAR -36.99% 9,200

PSB 62.29% 14,768 G20 -33.33% 200

C22 59.14% 14,800 HLA -33.00% 201

BDW 50.00% 12,000 AVF -32.67% 202

PXM 45.50% 291 HAN -29.47% 20,100

SBS 40.50% 1,967 RAT -27.10% 11,300

KIP 39.86% 20,000 CT3 -26.47% 7,500

DNT 39.34% 25,500 TOT -26.42% 4,709

NOS 39.13% 300 VWS -26.19% 12,400

Top 10 giảm giá nhiều nhất

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX
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HSX HNX UPCOM
422.41         11.62                (10.09)                              

22.30           (1.23)                 (1.12)                                

Mã CK
HPG 12,121,330         402,932.3              

FUEVFVND 28,281,460         235,702.0              

VNM 1,118,406           112,884.2              

VCB 1,839,870           102,167.7              

GAS 1,396,200           93,474.7                

Mã CK
GMD (18,565,640)        (341,665.6)            

GEX (3,990,700)          (73,748.2)              

PAN (3,719,350)          (61,572.3)              

DRC (2,576,530)          (56,450.2)              

CTG (1,445,280)          (51,443.3)              

Mã CK
VCS 186,860                            14,651.93 

SHB 522,657              9,030.37                

SZB 110,900              3,934.64                

PVS               222,710 3,437.94                

BAX 48,000                3,312.85                

Mã CK
BVS (583,400)             (7,427.47)              

SHS (270,600)             (4,117.69)              

NST (455,800)             (3,109.48)              

RCL (162,200)             (2,957.49)              

NHA (122,670)             (2,081.62)              

Mã CK
QNS 390,940                            14,385.45 

MCH 122,266                            11,482.06 

MPC 360,760              10,539.84              

SIP 60,700                8,565.73                

VRG 106,400              2,723.08                

Mã CK
ACV (254,675)             (19,134.72)            

LTG (591,500)             (14,458.96)            

VEA (211,590)             (10,806.04)            

MSR (428,250)             (7,336.57)              

BSR (473,200)             (3,695.64)              

Tổng KLGD ròng (triệu CP)

 KLGD ròng (CP) 

 KLGD ròng (CP) 

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng)
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top 5 mua ròng
Sàn HSX

Top 5 bán ròng

Giao dịch khối ngoại

Top 5 bán ròng

 KLGD ròng (CP) 

Sàn UPCOM
Top 5 mua ròng

 GTGD ròng (triệu đồng) 

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (triệu đồng) 

Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (triệu đồng) 

 GTGD ròng (triệu đồng) 

 GTGD ròng (triệu đồng)  KLGD ròng (CP) 

Top 5 mua ròng

 GTGD ròng (triệu đồng) 

Sàn HNX
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KHUYẾN CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

 Q. Đống Đa, Hà Nội  Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh Huế Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

                                                            Phòng Phân Tích

                                                            Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

                                                            Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng 

Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. 

ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên 

quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.
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